
Thứ Tiết 6T1 6T2 7T1 7T2 7T3 8T1 8T2 9T1 9T2

1
T.Anh

Thục

T.Anh

V.Anh

Toán

Nhung

Toán

Trang

N.Văn

N.Châm

N.Văn

Tuyết

Toán

Vân

N.Văn

Lan

KHTN(S)

Hằng

2
T.Anh

Thục

N.Văn

Lan

Toán

Nhung

Toán

Trang

N.Văn

N.Châm

KHTN(H)

Duyên

Toán

Vân

KHTN(S)

Hằng

T.Anh

V.Anh

3
Toán

Nhung

N.Văn

Lan

T.Anh

Thục

KHTN

Hằng

KHTN

P.Châm

Toán

Vân

KHTN(H)

Duyên

Toán

Hà

T.Anh

V.Anh

1
N.Văn

Hậu

Toán

Trang

KHTN

Hằng

N.Văn

N.Châm

Toán

Nhung

KHTN(L)

P.Châm

N.Văn

Lan

Toán

Hà

Toán

Vân

2
N.Văn

Hậu

Toán

Trang

KHTN

Hằng

N.Văn

N.Châm

Toán

Nhung

N.Văn

Tuyết

N.Văn

Lan

Toán

Hà

Toán

Vân

3
Toán

Nhung

N.Văn

Lan

N.Văn

Hậu

Toán

Trang

N.Văn

N.Châm

Toán

Vân

KHTN(L)

P.Châm

T.Anh

Thục

N.Văn

Tuyết

1
KHTN

Châu

T.Anh

V.Anh

T.Anh

Thục

Toán

Trang

Toán

Nhung

Toán

Vân

N.Văn

Lan

Toán

Hà

N.Văn

Tuyết

2
Toán

Nhung

Toán

Trang

N.Văn

Hậu

N.Văn

N.Châm

T.Anh

V.Anh

T.Anh

Thục

Toán

Vân

N.Văn

Lan

N.Văn

Tuyết

3
Toán

Nhung

Toán

Trang

N.Văn

Hậu

KHTN

Hằng

T.Anh

V.Anh

T.Anh

Thục

Toán

Vân

N.Văn

Lan

N.Văn

Tuyết

1
N.Văn

Hậu

KHTN

Châu

Toán

Nhung

T.Anh

Thục

N.Văn

N.Châm

Toán

Vân

T.Anh

V.Anh

N.Văn

Lan

KHTN

P.Châm

2
KHTN

Châu

N.Văn

Lan

N.Văn

Hậu

T.Anh

Thục

Toán

Nhung

N.Văn

Tuyết

T.Anh

V.Anh

KHTN

P.Châm

Toán

Vân

3
N.Văn

Hậu

KHTN

Châu

Toán

Nhung

N.Văn

N.Châm

KHTN

P.Châm

N.Văn

Tuyết

N.Văn

Lan

T.Anh

Thục

Toán

Vân
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